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  I. TRẮC NGHIỆM ( 7,0 điểm)
Câu 1: Đặc điểm của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á từ sau các cuộc phát kiến địa lý của các nước tư bản phương Tây là
	A. mở rộng quốc tế.          B. khủng hoảng, lạc hậu.    C. phát triển mạnh mẽ.      D. siêu cường tài chính.
Câu 2: Các nước Đông Nam Á hải đảo là đối tượng đầu tiên thu hút sự chú ý của thực dân phương Tây, bởi đây là khu vực
	A. có đất đai rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt.
	B. có nguồn hương liệu và hàng hóa phong phú.
	C. không có sự quản lí của các nhà nước phong kiến.
	D. là điểm bắt đầu của “con đường tơ lụa trên biển”.
Câu 3: Châu lục nào lớn nhất và đông nhất trên thế giới?
   A. Châu Á.	    		B. Châu Âu.		           C. Bắc Mỹ.	   	D. Mỹ La-tinh.
Câu 4: Ca nước Đông Dương bao gồm:
	A. Campuchia, Thái Lan, Lào.                                            B. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
	C. Philippin, Malaysia, Mianma.		D. Việt Nam, Lào, Campuchia.
Câu 5: Sau cuộc cải cách và mở cửa năm 1978 Trung Quốc đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực kinh tế?
	A. Phát triển ứng dụng dân dụng.		B. Thực hiện nền kinh tế thị trường.
	C. Đề cao văn hóa dân tộc.		D. Chiến thắng được đói nghèo.
Câu 6: Từ năm 1945 đến năm 1949, các nước Đông Âu đã thực hiện những chính sách nào?
	A. Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.  	             B. Tiến hành đổi mới đất nước.
	C. Hoàn thành công cuộc đổi mới.                                  	D. Tiến hành cải cách ruộng đất.
Câu 7: Liên hợp quốc đã xếp nước nào ở khu vực Mỹ - Latinh là nước có hệ thống giáo dục tốt nhất?
	A. Mêhicô.                          B. Bồ Đào Nha.	C. Đức.	D. Cuba.
Câu 8: Sự kiện nào sau đây được xem là sự kiện vĩ đại nhất của thế kỉ XX, làm suy yếu hệ thống tư bản chủ nghĩa và làm “ rung chuyển cả thế giới”?
	A. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.		  	B. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười ở Nga.
	C. Chủ nghĩa thực dân hoàn toàn bị xóa bỏ.		D. Thắng lợi của cách mạng tháng Hai ở Nga.
Câu 9: Từ khi tiến hành cải cách - mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc có điểm gì mới so với giai đoạn 1949 -1978?
	A. Nhà nước nắm độc quyền trong các hoạt động sản xuất và điều tiết nền kinh tế.
	B. Cơ chế quản lí bao cấp, hàng hóa được phân phối theo chế độ tem phiếu.
	C. Kinh tế tư nhân bị xóa bỏ, kinh tế Nhà nước được tăng cường, củng cố.
	D. Nền kinh tế hàng hóa vận động theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Câu 10: Chính sách cướp đoạt ruộng đất lập đồn điền của chính quyền thực dân phương Tây đã gây ra hệ quả gì cho nhân dân thuộc địa Đông Nam Á?
    A. Giai cấp địa chủ phong kiến bị xóa bỏ hoàn toàn.   
	 B. Nông dân được chia ruộng đất, hăng hái sản xuất.
    C. Nông dân bị mất ruộng đất và bần cùng hóa.            
	D. Giai cấp nông dân bị xóa bỏ hoàn toàn.
Câu 11: Búa liềm là biểu tượng cho liên minh giữa hai giai cấp nào sau đây?
	 A. Công nhân - nông dân.    B. Địa chủ  tư sản.             C. Tư sản - tiểu tư sản.     D. Công nhân - địa chủ.
Câu 12: Năm 1924, đánh dấu hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Xô viết thông qua
	 A. Hiến pháp.                      B. Tuyên ngôn độc lập.	 C. Luận cương.                D. Hiến chương.
Câu 13: Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là sự sụp đổ của
	A. ước mơ và niềm tin của nhân loại về chủ nghĩa cộng sản.
	B. học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa.
	C. mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa khoa học.
	D. chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới.
Câu 14: Nước nào đã chiếm được quốc gia Hồi giáo Ma-lắc-ca vào năm 1641?
	 A. Bồ Đào Nha.                     B. Hà Lan.	      C. Tây Ban Nha.	    D. Anh.
Câu 15: Công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 mang lại ý nghĩa như thế nào cho đất nước này?
	A. Giúp Trung Quốc thoát khỏi khủng hoảng.
	B. Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
	C. Giải quyết triệt để sự phân hóa giàu nghèo.
	D. Siêu cường tài chính thế giới.
Câu 16: Từ năm 1950 đển nửa đầu thập niên 1970, công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu nhận được sự giúp đỡ của nước nào?
	A. Liên Xô.	B. Anh.	      C. Đức.	    D. Pháp.
Câu 17: Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới?
	A. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại.
	B. Tất cả các nước đều muốn tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa.
	C. Thắng lợi của các lực lượng tiến bộ chống phát xít sau chiến tranh.
	D. Tất cả các nước đều muốn tiến lên xây dựng tư bản chủ nghĩa.
Câu 18: Việt Nam tiến tới thống nhất và từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội sau sự kiện nào?
   A. Cách mạng tháng Tám năm 1945.			
   B. Đại thắng mùa xuân năm 1975.
   C. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.	
   D. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Câu 19: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của công cuộc cải cách đất nước ở Xiêm (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)?
	A. Giúp Xiêm giữ được độc lập, thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.
	B. Đưa Vương quốc Xiêm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
	C. Phản ánh tinh thần độc lập, tự chủ, linh hoạt của người Thái.
	D. Giúp Xiêm phát triển mạnh mẽ, trở thành nước đế quốc duy nhất ở châu Á.
Câu 20: Công cuộc cải cách của Xiêm có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với đất nước này?
	A. Trở thành “sân sau” của của các nước phương Tây.
	B. Quốc gia lớn mạnh nhất ở Châu Á.
	C. Trở thành “con rồng kinh tế” ở Châu Á.
	D. Thoát khỏi thân phận của một nước thuộc địa.
Câu 21: Việt Nam có thể học hỏi bài học kinh nghiệm nào từ công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc?
	A. Nâng cao vài trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
	B. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
	C. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
	D. Hạn chế hội nhập kinh tế để bảo vệ thị trường nội địa.
Câu 22: Sau thắng lợi của cách mạng, chính quyền Xô Viết đã có hành động nào?
	A. Đọc tuyên ngôn độc lập.                            	             
	B. Thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.
	C. Ban hành Sắc lệnh Hòa bình.                                       	
	D. Thông qua Luận cương tháng Tư.
Câu 23: Nội dung nào sau đây là ý nghĩa sự ra đời của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết?
	A. Tất cả các nước chuyển sang cách mạng vô sản.        
	B. Thủ tiêu sự bất bình đẳng giữa các dân tộc.
	C. Làm cho chủ nghĩa tư bản sụp đổ.                 	  
	D. Trở thành nước đối đầu với Mỹ.
Câu 24: Sau khi biến các nước Đông Nam Á thành thuộc địa, các nước phương Tây đã có hành động nào?
	A. Ra sức vơ vét, bóc lột tài nguyên.	B. Phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
	C. Đầu tư mạnh mẽ khoa học-kỹ thuật.	D. Đầu tư tối đa vốn vào thuộc địa.
Câu 25: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa (từ năm 1978 đến nay)?
	A. Nền giáo dục quốc dân phát triển mạnh trên quy mô lớn và có nhiều tiến bộ.
	B. Là một trong những cường quốc xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự.
	C. Xây dựng được nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp.
	D. Vai trò và vị thế quốc tế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao.
Câu 26: Việc Trung Quốc thành công trong công cuộc cải cách mở cửa từ năm 1978 có ý nghĩa gì đối với thế giới?
	A. Chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh.		B. Xóa bỏ trật tự hai cực Ianta.
	C. Nâng cao vị thế quốc tế.		D. Xóa bỏ vị thế của Liên Xô.
Câu 27: Trong thời gian đầu, để xâm nhập vào Đông Nam Á, các nước tư bản phương Tây đã sử dụng thủ đoạn nào?
	A. Truyền bá học thuyết “Đại Đông Á”.                           B. Dùng vũ lực để thôn tính đất đai.
	C. Khống chế chính trị, ép kí hiệp ước.                             D. Sử dụng hoạt động buôn bán, truyền giáo.
Câu 28: Ngày 25/10/1917, diễn ra sự kiện quan trọng nào ở nước Nga?
	A. Nga hoàng bị lật đổ.		B. Nga hoàng Nicôlai bị ám sát.
	C. Cung điện Mùa Đông bị tấn công.		D. Nhà nước quân chủ chuyên chế ra đời.
   II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. Anh/Chị hãy phân tích ý nghĩa của việc thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết? (1,5 điểm)
Câu 2. Theo anh/chị vì sao trong khu vực Đông Nam Á, Xiêm là nước duy nhất không trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây? (1,5 điểm)
----------- HẾT ----------
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